
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - THANH XUÂN

Lớp 10D6 Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Mười (ĐT 0989100056)

STT Mã HS Họ và tên Ngày sinh GT Ghi chú 

1 0148584028 Phạm Vũ An 25/09/2006 Nam

2 0116719339 Phan Trường An 16/07/2006 Nam

3 0116607515 Lê Thục Anh 07/03/2006 Nữ

4 0151399131 Nguyễn Hà Anh 04/11/2006 Nữ

5 0150293404 Nguyễn Phương Anh 06/09/2006 Nữ

6 0116502217 Phạm Cao Hải Anh 10/12/2006 Nữ

7 0133181099 Phan Hà Anh 22/05/2006 Nữ

8 0134714880 Lê Nguyễn Ngọc Ánh 06/11/2006 Nữ

9 0134714999 Trịnh Ngọc Châu 30/04/2006 Nữ

10 0151399140 Phạm Hạnh Chi 27/08/2006 Nữ

11 0116643536 Nguyễn Đức Dương 14/08/2006 Nam

12 0139811126 Nguyễn Thùy Dương 17/06/2006 Nữ

13 0116779351 Nguyễn Quý Hảo 16/10/2006 Nam

14 0116698892 Hoàng Minh Hiếu 27/08/2006 Nam

15 0150293569 Trần Hồ Song Hùng 22/07/2006 Nam

16 0143661104 Trần Đức Huy 14/04/2006 Nam

17 0149016235 Triệu Thiên Hương 15/06/2006 Nữ

18 0134737306 Trần Nam Khánh 01/06/2006 Nam

19 0116671768 Lê Tuấn Kiệt 06/02/2006 Nam

20 0148584091 Dương Diệu Linh 12/10/2006 Nữ

21 0116501694 Lê Gia Linh 14/11/2006 Nữ

22 0116960862 Nguyễn Gia Linh 30/04/2006 Nữ

23 0116501574 Nguyễn Vũ Phương Linh 08/11/2006 Nữ

24 0149031178 Bùi Võ Hoàng Long 08/10/2006 Nam

25 0150293579 Hoàng Tấn Lộc 11/06/2006 Nam

26 0145053435 Nguyễn Khánh Ly 16/01/2006 Nữ

27 0116929009 Lê Thu Mai 10/11/2006 Nữ

28 0133529913 Nguyễn Thị Huyền Mai 25/06/2006 Nữ

29 0148584048 Lê Hà Minh 04/04/2006 Nữ

30 0116501538 Nguyễn Văn Ngọc Minh 18/06/2006 Nam

31 0116695256 Nguyễn Trà My 20/11/2006 Nữ

32 0132549399 Vũ Thu Ngân 15/05/2006 Nữ

33 0149252305 Đoàn Mai Ngọc 19/11/2006 Nữ

34 0116501578 Lê Gia Ngọc 14/11/2006 Nữ

35 0137060423 Triệu Ý Nhi 09/01/2006 Nữ

36 0116644236 Lại Vũ Thanh Phụng 17/03/2006 Nữ

37 0150293595 Vũ Minh Phương 24/05/2006 Nam

38 0134714890 Nguyễn Duy Thành 26/07/2006 Nam

39 0149016201 Bùi Mai Trang 19/07/2006 Nữ

40 0116594942 Lý Thùy Trang 14/11/2006 Nữ

41 0116760469 Trần Thùy Trang 04/09/2006 Nữ

42 0116927997 Đào Quang Trọng 04/09/2006 Nam

43 0150512260 Nguyễn Thành Trung 21/04/2006 Nam

44 0116501768 Trương Bảo Tú 31/08/2006 Nữ

45 0150499573 Trần Phương Uyên 27/02/2006 Nữ

46 0116669643 Nguyễn Thanh Vân 30/06/2006 Nữ

47 0148584066 Nguyễn Hải Yến 25/12/2006 Nữ
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